
だい7か　あんぜんえいせい2、にちじょうぎょうむ

第7課　安全衛生2、日常業務

An toàn vệ sinh 2, Công việc hàng ngày

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 火気厳禁 かきげんきん Cấm lửa

2 開放厳禁 かいほうげんきん Cấm mở

3 標識 ひょうしき Bảng hiệu

4 気をつける きをつける Chú ý, cẩn thận

5 防ぐ ふせぐ Phòng ngừa 安全確認
あんぜんかくにん

して事故
じこ

を防
ふせ

ぎます。
Kiểm tra an toàn để phòng ngừa tai 

nạn.

6 火 ひ Lửa

7 煙 けむり Khói

8 消火 しょうか Chữa cháy

9 消火器 しょうかき Bình chữa cháy

Ví dụ câu
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10 非常ベル ひじょうべる Chuông khẩn cấp

11 火災報知機 かさいほうちき Thiết bị báo cháy

12 逃げる にげる Trốn chạy

13 現場 げんば Hiện trường

14 作業 さぎょう Thao tác

15 ミーティング みーてぃんぐ Cuộc họp

Họp, họp đầu giờ sáng, họp cuối giờ , 

v.v cũng có trường hợp được gọi là "

ミーティング (Meeting)".

16 研修（する） けんしゅう（する） (động từ) Đào tạo

17 あいさつ あいさつ Chào hỏi

18 確認（する） かくにん（する）
(động từ) Kiểm tra, xác 

nhận

19 報告（する） ほうこく（する） (động từ) Báo cáo
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20 連絡（する） れんらく（する） (động từ) Liên lạc

21 相談（する） そうだん（する） (động từ) Thảo luận

22 渡す わたす Đưa Sử dụng khi đưa đồ vật cho ai đó.

23 申請書 しんせいしょ Đơn xin

24 寝坊（する） ねぼう（する） (động từ) Ngủ quên
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